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DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT HẢI PHÒNG

1.  Tên đơn vị  : Bệnh Viện Mắt Hải Phòng
2.  Địa chỉ: Số 383, Đường Lán Bè - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	STT
	Họ và Tên
	      Chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Vị trí chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại bệnh viện

	I
	Ban Giám Đốc
	
	
	
	

	1
	Trần Mạnh Đô
	00542/HP-CNHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt
	Bác sĩ CKII - Giám đốc
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	2
	Nguyễn Văn Vui
	006803/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt
	Thạc sĩ bác sĩ -Phó GĐ
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	3
	Nguyễn  Thị Minh Hằng 
	000051/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt
	Thạc sĩ bác sĩ – Phó GĐ 
TP Kế hoạch Tổng hợp
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	III
	Khoa Khám Bệnh-CLS
	
	
	
	

	4
	Trương Tất Hường
	001578/HP-CNHN; QĐ 1373/QĐ -SYT
	KB,CB chuyên khoa Mắt,CĐHA-XQ
	Bác sĩ CKI –Phó Khoa 
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	5
	Nguyễn Thị Kiều Linh
	000043/HP-CCNH
	Cử nhân Sinh học
	Xét nghiệm
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	6
	Trần Thị Thu Hiền
	003540/HP-CCHN
	KTV Xét nghiệm
	Xét nghiệm
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	7
	Đặng Hồng Sơn
	000088/ HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt
	Thạc sĩ bác sĩ-Trưởng khoa
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	8
	Lê Thị Thu Trang
	003537/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng trưởng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	9
	Nguyễn Thị Huyền
	006813/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	10
	Phạm Huyền Trang
	003529/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	11
	Nguyễn Thị Hồng
	003531/HP-CCNH
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	12
	Phạm Việt Anh
	006825/HP-CCHN
	KTV xét nghiệm
	KTV XN
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	13
	Nguyễn Thị Hoa
	003536/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	14
	Phạm Huy Khánh
	Chờ làm chứng chỉ
	
	
	

	15
	Trần Tuấn Anh
	Chờ làm chứng chỉ
	
	
	

	16
	Ngô Quang Bình 
	003533/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt
	Thạc sĩ bác sĩ - Kiêm TP Chỉ Đạo Tuyến
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	17
	Hà Văn Vĩnh
	006553/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt
	Bác sĩ CKI
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	18
	Lê Thị Anh Đào
	003539/HP-CCNH
	Điều dưỡng
	Trưởng phòng Điều Dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	V
	Khoa  Điều Trị Tổng Hợp
	
	
	
	

	19
	Lê Hồng Sơn
	000157/HP-CCHN; 145/2018-B04
	KB,CB chuyên khoa Mắt ,
siêu âm Mắt
	Thạc sĩ bác sĩ  -
         Trưởng khoa
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	20
	Trần Xuân Toàn 
	003501/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt
	Bác sĩ CKI
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	21
	Vũ Quý Thanh
	Chờ làm chứng chỉ
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	003535/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	23
	Mai Thị Thu Huyền
	003530/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	24
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	003534/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng trưởng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	VI
	Khoa Phẫu thuật –
Chống Nhiễm Khuẩn
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Cẩm Tuyết
	006802/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt ,  Gây mê hồi sức
	Bác sĩ – P.Trưởng khoa
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	26
	Nguyễn Thị Thu Hương
	000332/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt
	Bác sĩ-Phó trưởng khoa
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	27
	Đồng Văn Giang
	006392/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt
	Bác sĩ CKI
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	28
	Nguyễn Đắc Sơn
	00754/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt
	Thạc sĩ bác sĩ
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	29
	Ngô Thị Tầm
	003541/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	30
	Đoàn Thị Nhàn
	003543/hp-cchn
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	31
	Lưu Bảo Ngọc
	003538/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	32
	Lê Đức Dương
	008126/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	33
	Đào Hải Bình
	003528/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng trưởng 
Phòng KHTH
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	34
	Phạm Thị Minh Hường
	003532/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	35
	Nguyễn Thanh Tùng
	00119/HP-CCHN; 125/2012- B04
	KB,CB chuyên khoa Mắt ,
siêu âm Mắt
	Bác sĩ CKI- Phó Phòng 
Kế hoạch tổng hợp
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch

	36
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	001625/HP-CNHN
	KB,CB chuyên khoa Mắt
	Bác sĩ CKII, Bác sĩ chính 
TP Tổ chức hành chính
	Từ 7h đến 17h và trực theo lịch


 
      Tổng cộng: 36
Bác sĩ: 15
Điều Dưỡng: 15
Kỹ thuật viên Xét Nghiệm: 03
       Chờ Cấp Chứng chỉ: 03
	
	           Hải Phòng, ngày 02 tháng 7 năm 2018
                  SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT
	
	          BV Mắt , ngày 02 tháng 7  năm 2018
        GIÁM ĐỐC





	
	


















